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Câu1(1,5điểm)

 
Chuyển động cơ học là gì ? Lấy VD về chuyển động cơ học trong đó chỉ rõ vật được chọn làm vật mốc?

Câu 2 ( 1,5 điểm )

a. Khi nào có công cơ học ? 

b. Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực có độ lớn F = 8 40N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường 500cm.

Câu 3 (1,5 điểm ) 

Viết công thức tính áp suất chất lỏng ? Giải thích các đại lượng trong công thức 

Câu 4 (1,5 điểm )

Thế nào là hai lực cân bằng ? Lấy VD về hai lực cân bằng ?

Câu 5 ( 2,0 điểm )

a. Hãy biểu diễn trọng lực của một vật có khối lượng 15 kg  theo tỉ lệ xích 1cm ứng với 30N  ? 

b. Nếu đặt vật này lên một chiếc ghế  có diện tích tiếp xúc của các chân ghế với mặt đất là 0,0003m2 thì áp suất mà các chân ghế tác dụng lên mặt đất bằng bao nhiêu 

Câu 6 ( 2,0 điểm )

a. Thể tích của một miếng sắt là 0,01m3 . Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi nó nhúng chìm  trong thủy ngân. Biết d Hg = 136 000N/m3  

b. Nếu nhúng chìm miếng sắt ở các độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét  tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không ? Tại sao ?

V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

1,5 điểm
	+ Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vật khác.

+ VD : Lấy được VD, chỉ được vật được chọn làm mốc
	0,75đ

0,75đ

	2

1,5 điểm
	a.+ Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển

b. + Tóm tắt đúng

   + Viết câu trả lời đúng 

   + Tính đúng : A = F.s = 840.5 = 4200 J
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	3

1,5 điểm
	- Viết được công thức  : p  =  d.h

- Nêu được ý nghĩa các đại lượng : 

+ p : áp suất chất lỏng gây ra ở đáy cột chát lỏng ( Pa)

+ d : Trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3)

+ h : Chiều cao của cột chất lỏng ( m)
	0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	4

1,5 điểm
	Hai lực cân bằng là hai lực : 

+ Cùng tác dụng lên một vật

+ Phương nằm trên cùng một đường thẳng

+ Chiều ngược nhau.

+ Có cường độ bằng nhau.

Lấy VD đúng                                                                           
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	5

2,0 điểm
	a.+ Vẽ đúng phương, chiều 

+  Vẽ đúng tỉ lệ  ( P = 10.m = 150N)                                                                            

b. + Tóm tắt đúng

Viết câu trả lời đúng

Tính đúng : p = F: s = P:s =150: 0,0003= 500000 Pa.
	0,5đ

0,5đ

  0,25đ

0,25đ

0,5đ

	6

2,0 điểm
	Tóm tắt: V = 0,01m3;  dHg= 136 000N/m3. FA = ?

a. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi bị nhúng chìm trong thủy ngân là   :

FA = dHg . V = 136 000 . 0,01 = 1360 (N)

b. Nhúng chìm miếng sắt ở các độ sâu khác nhau thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt không thay đổi 

Vì thể tích phần vật chìm  trong chất lỏng không thay đổi .
	0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,5đ


